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	Thứ
Tuần
	THỨ HAI
	THỨ BA
 
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	Tuần III
(Từ 15/07- 17/06/2020)
	Sáng

	
	

	- Kidsmart 
Trò chơi “ Bút chì thông minh” với trò chơi “Làm quen toán số”- Nhiều hơn ít hơn bằng nhau, Cộng trừ theo yêu cầu
- Tiếng Anh Eduplay: Shapes
(Hình)
	- Kể chuyện sáng tạo
Kể chuyện theo tranh

	- LQCC
Ôn các chữ cái đã học


	
	Chiều
	
	
	- Nghệ thuật tạo hình
 Bé vẽ hoa sen
(Tiết 2)

	- Múa
- Bé học bài “Azukita”
- Tiếng Anh Eduplay 
Shapes(Hình)
	Đàn 
Ôn tập bài , tập biểu diễn bài
“Con chim non”

	Tuần IV
(Từ 20/07-24/07/2020)
	Sáng

	- Cảm Thụ âm nhạc:
+ VĐMH : Tạm biệt búp bê thân yêu
+ NH: Em yêu trường em
- Tiếng Anh Eduplay
Review 7 + Assessment 2
	- KNS
Kỹ năng phòng tránh đuối nước
- Nghệ thuật tạo hình 
Bé vẽ Tháp Rùa
( Tiết 1)

	- Kidsmart 
Trò chơi“ Color Math” với trò chơi : “ Cộng trừ không nhớ phạm vi 10”
- Tiếng Anh Eduplay
Review 7 + Assessment 2

	Kể chuyện sáng tạo
Kể chuyện theo đồ vật

	LQCC 
Trò chơi chữ cái b, d, đ, p, q

	
	Chiều
	- Lego
Chơi bộ lắp ghép

	Montessori
Hộp ngữ âm
 ( chữ d)
	Nghệ thuật tạo hình
Bé vẽ Tháp Rùa theo hình vẽ
( Tiết 2)



	- Gymkid 
Trò chơi tập thể “Simon Says”
Trò chơi liên hoàn: Thăng bằng trên trụ xốp,  Liên hoàn bật nhảy và lộn xuôi liên tiếp, Ném vòng cao su luồn qua sào gỗ
- Tiếng Anh Eduplay 
Review 7 + Assessment 2

	- Đàn
 Bé xác định và đọc nốt nhạc, nhịp bài nhạc
Bé học bản nhạc “ Kìa con bướm vàng”


	 Tuần V
(Từ 27/07- 31/07/2020)
	Sáng

	- Cảm Thụ âm nhạc:
+ Bé học luyện thanh trên đàn.
+ Bé biểu diễn bài hát “Cháu thương chú bộ
đội” trên nền nhạc đệm kết hợp gõ nhịp trên
trống cơm.
- Tiếng Anh Eduplay
Electrical items
(Đồ điện)
	- KNS
Chuẩn bị đồ dùng đi học
- Nghệ thuật tạo hình 
Bé cắt dán ô tô 
( Tiết 1)

	- Kidsmart: 
Hướng dẫn cách chơi trò chơi “ SAMMY” với trò chơi : “Rắn SAMMY” ( TC khoa học)
- Tiếng Anh Eduplay
Electrical items
(Đồ điện)
	- Kể chuyện sáng tạo
Kể chuyện theo rối 
	- LQCC
Hành trang vào lớp 1 


	
	Chiều
	Thư viện 
Đọc truyện tranh

	Montessori
Khối hình học cơ bản
	Nghệ thuật tạo hình
Bé hoàn thành bài cắt dán
( Tiết 2)

	- Múa 
Bé khởi động Tay, chân, bụng,
lườn.
 Bé học bài “Toca Toca”          
- Tiếng Anh Eduplay
Electrical items
(Đồ điện)
	Đàn
Bé ôn tập bài , tập biểu diễn bài
“ Kìa con bướm vàng”
















